
UBND HUYỆN VĂN QUAN Biểu số 2A

TỔNG HỢP DANH SÁCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ TINH GIẢN BIÊN CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/NĐ-CP ĐỢT 2 NĂM 2024

Đơn vị: UBND huyện Văn Quan

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Trình độ đào tạo Chức danh chuyên môn

đang đảm nhiệm

Tiền lương theo
ngạch, bậc, chức

danh, chức vụ hiện
hưởng

Phụ cấp chức vụ (nếu
có)

Phụ cấp thâm niên nghề
(nếu có)

Phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu

có)

Hệ số chênh
lệch bảo lưu

(nếu có)

Lương ngạch bậc trước
liền kề

Tiền lương hiện
hưởng (1000

đồng)

Tiền lương
tháng (nếu có)

để tính trợ
cấp (1000

đồng)

Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH

Số tháng
hưởng trợ

cấp

Số năm
nghỉ hưu
trước tuổi

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Tuổi khi
tinh giản
biên chế

Được hưởng chính sách

Tổng kinh phí
để thực hiện
chế độ (1000

đồng)

Trợ cấp do có
trên 20 năm
đóng BHXH

Bao gồm

Lý do tinh giản

Hệ số
Thời điểm

hưởng
Hệ số

Thời điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời điểm hưởng
Mức
phụ
cấp

Thời điểm
hưởng

Hệ số
Thời
điểm

hưởng
Hệ số

Thời điểm
hưởng

Tháng
hưởng

Lương
tối thiểu

Tổng số

Số năm
làm
công
việc
nặng
nhọc,

độc hại
hoặc có
phụ cấp
KV 0,7

Năm
đóng

BHXH
trên 20

năm

Nghỉ hưu
trước tuổi

chuyển
sang làm
việc tại
các TC

không sử
dụng

KPTX từ
NSNN

Thôi việc
ngay

Thôi
việc sau
khi đi
học

nghề

Trợ cấp tính cho
thời gian nghỉ
hưu trước tuổi

Trợ cấp do có
đủ 20 năm
đóng BHXH

Trợ cấp do có
trên 20 năm
đóng BHXH

Kinh phí cơ quan chi từ dự
toán ngân sách hàng năm,

nguồn thu kinh phí hợp pháp
khác của đơn vị, quỹ hỗ trợ
lao động dôi dư (1000 đồng)

Ngân sách nhà nước
cấp (1000 đồng)

Năm ThángLàm tròn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 27 28 29

TỔNG CỘNG (05) 2.194.836,000 250.928,000 104.945,000 95.898,000 133.263,000 2.061.573,000

A KHỐI HÀNH CHÍNH (02) 202.336,000 113.484,000 54.040,000 34.812,000 0,000 202.336,000

1 Bế Văn Mùi 15-06-1969 Nam Trung cấp Chăn
nuôi - Thú y

Công chức Địa chính -
Nông nghiệp - Xây dựng

- Môi trường
3,26 01-07-2023 5.868,000 4.776,000 26 10 27,0 7,0 10- 6/12 5-9/12 01-07-2024 55- 1/12 R 90.744,000 50.148,000 23.880,000 16.716,000 90.744,000

Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành
chính cấp huyện, cấp xã theo quyết

định của cấp có thẩm quyền

3,26 01-07-2023 12 1800 70.416,000

3,26 01-04-2023 3 1490 14.572,000

3,06 01-04-2021 24 1490 109.426,000

2,86 01-01-2020 15 1490 63.921,000

0,30 01-07-2019 2,86 01-07-2019 6 1490 28.250,000

2 Vy Thị Bông 01-11-1972 Nữ Cử nhân kế toán Công chức Tài chính -
Kế toán xã Bình phúc 4,32 01-05-2024 3,99 01-07-2023 7.776,000 6.032,000 25 10 26,0 6,0 10- 6/12 7-4/12 01-07-2024 51- 8/12 R 111.592,000 63.336,000 30.160,000 18.096,000 111.592,000

Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành
chính cấp huyện, cấp xã theo quyết

định của cấp có thẩm quyền

4,32 01-05-2024 2 1800 15.552,000

3,99 01-07-2023 10 1800 71.820,000

3,99 01-05-2021 26 1490 154.573,000

3,66 01-07-2019 22 1490 119.975,000

B KHỐI SỰ NGHIỆP (06) 1.992.500,000 137.444,000 50.905,000 61.086,000 133.263,000 1.859.237,000

3 Nông Thị Nghĩa 30-03-1971 Nữ Cao đẳng Giáo
dục tiểu học

Giáo viên tiểu học,
Trường Tiểu học 1 thị

trấn Văn Quan
4,89 01-06-2024 0,20 01-06-2024 30% 01-06-2024 7% 01-06-2024 4,89 01-06-2024 12.712,000 10.181,000 31 9 32,0 12,0 13- 6/12 4-5/12 01-07-2024 53- 4/12 R 249.435,000 137.444,000 50.905,000 61.086,000 249.435,000

Năm trước liền kề xét tinh giản biên
chế được đanh giá, xếp loại ở mức
hoàn thành nhiệm vụ trở xuống, cá
nhân tự nguyện thực hiện tinh giản
biên chế và được cơ quan, tổ chức,

đơn vị quản lý trực tiếp đồng ý

0,20
01-06-2024

30%
01-06-2024

7%
01-06-2024 4,89 01-06-2024 1 1800 12.712,000

0,20
01-10-2023

30%
01-10-2023

6%
01-10-2023 4,89 01-10-2023 8 1800 100.777,000

0,15
01-09-2023

29%
01-09-2023

6%
01-09-2023 4,89 01-09-2023 1 1800 12.384,000

01-07-2023
29%

01-07-2023
6%

01-07-2023 4,89 01-07-2023 2 1800 24.072,000

01-06-2023
29%

01-06-2023
6%

01-06-2023 4,89 01-06-2023 1 1490 9.963,000

01-10-2022
29%

01-10-2022
5% 4,89 01-10-2022 8 1490 78.952,000

01-06-2022
28%

01-06-2022
5% 4,89 01-06-2022 4 1490 39.170,000

01-10-2021
28%

01-10-2021 4,89 01-10-2021 8 1490 74.610,000

01-09-2021
27%

01-09-2021 4,89 01-09-2021 1 1490 9.253,000
0,20

01-10-2020
27%

01-10-2020 4,89 01-10-2020 11 1490 105.950,000
0,20

01-10-2019
26%

01-10-2019 4,89 01-10-2019 12 1490 114.672,000
0,20

01-08-2019
25%

01-08-2019 4,89 01-08-2019 2 1490 18.960,000
0,15

01-07-2019
25%

01-07-2019 4,89 01-07-2019 1 1490 9.387,000

4 Nông Thị Hà 04-08-1973 Nữ Trung cấp, sư
phạm mầm non

Giáo viên, trường Mầm
non Liên Hội 4,06 01-04-2024 28% 01-04-2024 9% 01-04-2024 4,06 01-04-2024 10.196,000 8.404,000 28 9 29 01-07-2024 50- 11/12 R 396.162,000 30.588,000 365.574,000

Năm trước liền kề xét tinh giản biên
chế được đánh giá, xếp loại ở mức
hoàn thành trở xuống, cá nhân tự

nguyện thực hiên tinh giản biên chế
và được cơ quan, tổ chức, đơn vị

quản lý trực tiếp đồng ý theo  điểm đ
khoản 1 Điều 2 của NĐ /29/2023/NĐ-

CP

28% 01-04-2024 9% 01-04-2024 4,06 01-04-2024 3 1800 30.588,000

27% 01-07-2023 8% 01-07-2023 4,06 01-07-2023 9 1800 90.213,000

27% 01-04-2023 8% 01-04-2023 4,06 01-04-2023 3 1490 24.892,000

26% 01-04-2022 7% 01-04-2022 4,06 01-04-2022 12 1490 97.870,000

25% 01-04-2021 6% 01-04-2021 4,06 01-04-2021 12 1490 96.185,000

24% 01-08-2020 5% 01-08-2020 4,06 01-08-2020 8 1490 63.011,000

0,15 01-04-2020 24% 01-04-2020 5% 01-04-2020 4,06 01-04-2020 4 1490 32.614,000

0,15 01-09-2019 23% 01-09-2019 01-09-2019 4,06 01-09-2019 7 1490 54.010,000

23% 01-07-2019 01-07-2019 4,06 01-07-2019 2 1490 14.882,000

5 Hoàng Thị Linh 03-10-1972 Nữ Trung cấp, sư
phạm mầm non

Giáo viên, trường Mầm
non Lương Năng 4,06 01-09-2023 28% 01-09-2023 9% 01-09-2023 4,06 01-09-2023 10.196,000 8.474,000 29 9 30 01-07-2024 51- 9/12 R 411.918,000 30.588,000 381.330,000

Năm trước liền kề xét tinh giản biên
chế được đánh giá, xếp loại ở mức
hoàn thành trở xuống, cá nhân tự

nguyện thực hiên tinh giản biên chế
và được cơ quan, tổ chức, đơn vị

quản lý trực tiếp đồng ý theo  điểm đ
khoản 1 Điều 2 của NĐ /29/2023/NĐ-

CP

28% 01-09-2023 9% 01-09-2023 4,06 01-09-2023 10 1800 101.961,000
27% 01-07-2023 8% 01-07-2023 4,06 01-07-2023 2 1800 20.047,000
27% 01-09-2022 8% 01-09-2022 4,06 01-09-2022 10 1490 82.974,000
26% 01-09-2021 7% 01-09-2021 4,06 01-09-2021 12 1490 97.870,000
25% 01-09-2020 6% 01-09-2020 4,06 01-09-2020 12 1490 96.185,000
24% 01-09-2019 5% 01-09-2019 4,06 01-09-2019 12 1490 94.516,000
23% 01-07-2019 01-07-2019 4,06 01-07-2019 2 1490 14.882,000

6 Hứa Thị Quyên 05-05-1972 Nữ Trung cấp, sư
phạm tiểu học

Giáo viên, trường
PTDTBT TH 1 Tri Lễ 4,06 01-10-2023 0% 01-10-2023 10% 01-10-2023 4,06 01-10-2023 8.039,000 6.794,000 30 11 31 01-07-2024 52- 2/12 R 340.038,000 24.117,000 315.921,000

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy

định đối với vị trí việc làm đang đảm
nhiệm, nhưng không có vị trí việc

làm khác phù hợp để bố trí và không
thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về
chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được
cơ quan bố trí việc làm khác nhưng

cá nhân tự nguyện thực hiện tinh
giảm biên chế và được cơ quan, tổ

chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

01-10-2023 10% 01-10-2023 4,06 01-10-2023 9 1800 72.349,000

01-07-2023 9% 01-07-2023 4,06 01-07-2023 3 1800 23.897,000
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01-10-2022 9% 01-10-2022 4,06 01-10-2022 9 1490 59.345,000

01-10-2021 8% 01-10-2021 4,06 01-10-2021 12 1490 78.400,000

01-10-2020 7% 01-10-2020 4,06 01-10-2020 12 1490 77.674,000

01-10-2019 6% 01-10-2019 4,06 01-10-2019 12 1490 76.948,000

01-07-2019 5% 01-07-2019 4,06 01-07-2019 3 1490 19.056,000

7 Hoàng Minh Thép 07-12-1974 Nam Trung cấp, sư
phạm 9+3c

Giáo viên, trường
PTDTBT TH &THCS

Điềm He
4,06 01-12-2023 6% 01-12-2023 4,06 01-12-2023 7.746,000 6.334,000 26 7 27 01-07-2024 49- 7/12 R 279.765,000 23.238,000 256.527,000

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy

định đối với vị trí việc làm đang đảm
nhiệm, nhưng không có vị trí việc

làm khác phù hợp để bố trí và không
thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về
chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được
cơ quan bố trí việc làm khác nhưng

cá nhân tự nguyện thực hiện tinh
giảm biên chế và được cơ quan, tổ

chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

6% 01-12-2023 4,06 01-12-2023 7 1800 54.225,000

5% 01-07-2023 4,06 01-07-2023 5 1800 38.367,000

5% 01-12-2022 4,06 01-12-2022 7 1490 44.463,000

01-12-2020 4,06 01-12-2020 24 1490 145.186,000

01-07-2019 3,86 01-07-2019 17 1490 97.774,000

8 Hoàng Quốc Hưởng 10-10-1973 Nam Cao đẳng sư
phạm tiểu học

Giáo viên, trường TH
Lương Năng 4,58 01-07-2023 4,58 01-07-2023 8.244,000 6.677,000 28 7 29 01-07-2024 50- 9/12 R 315.182,000 24.732,000 290.450,000 Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy
định đối với vị trí việc làm đang đảm

nhiệm, nhưng không có vị trí việc
làm khác phù hợp để bố trí và không
thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về
chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được
cơ quan bố trí việc làm khác nhưng

cá nhân tự nguyện thực hiện tinh
giảm biên chế và được cơ quan, tổ

chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

4,58 01-07-2023 12 1800 98.928,000

4,58 01-05-2023 2 1490 13.648,000

4,27 01-05-2020 36 1490 229.043,000

3,96 01-07-2019
10 1490 59.004,000

Danh sách này ấn định 08 người./.

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy

định đối với vị trí việc làm đang đảm
nhiệm, nhưng không có vị trí việc

làm khác phù hợp để bố trí và không
thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về
chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được
cơ quan bố trí việc làm khác nhưng

cá nhân tự nguyện thực hiện tinh
giảm biên chế và được cơ quan, tổ

chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Trình độ đào tạo Chức danh chuyên môn

đang đảm nhiệm

Tiền lương theo
ngạch, bậc, chức

danh, chức vụ hiện
hưởng

Phụ cấp chức vụ (nếu
có)

Phụ cấp thâm niên nghề
(nếu có)

Phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu

có)

Hệ số chênh
lệch bảo lưu

(nếu có)

Lương ngạch bậc trước
liền kề

Tiền lương hiện
hưởng (1000

đồng)

Tiền lương
tháng (nếu có)

để tính trợ
cấp (1000

đồng)

Số năm đóng BHXH theo sổ BHXH

Số tháng
hưởng trợ

cấp

Số năm
nghỉ hưu
trước tuổi

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Tuổi khi
tinh giản
biên chế

Được hưởng chính sách

Tổng kinh phí
để thực hiện
chế độ (1000

đồng)

Trợ cấp do có
trên 20 năm
đóng BHXH

Bao gồm

Lý do tinh giản

Hệ số
Thời điểm

hưởng
Hệ số

Thời điểm
hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời điểm hưởng
Mức
phụ
cấp

Thời điểm
hưởng

Hệ số
Thời
điểm

hưởng
Hệ số

Thời điểm
hưởng

Tháng
hưởng

Lương
tối thiểu

Tổng số

Số năm
làm
công
việc
nặng
nhọc,

độc hại
hoặc có
phụ cấp
KV 0,7

Năm
đóng

BHXH
trên 20

năm

Nghỉ hưu
trước tuổi

chuyển
sang làm
việc tại
các TC

không sử
dụng

KPTX từ
NSNN

Thôi việc
ngay

Thôi
việc sau
khi đi
học

nghề

Trợ cấp tính cho
thời gian nghỉ
hưu trước tuổi

Trợ cấp do có
đủ 20 năm
đóng BHXH

Trợ cấp do có
trên 20 năm
đóng BHXH

Kinh phí cơ quan chi từ dự
toán ngân sách hàng năm,

nguồn thu kinh phí hợp pháp
khác của đơn vị, quỹ hỗ trợ
lao động dôi dư (1000 đồng)

Ngân sách nhà nước
cấp (1000 đồng)

Năm ThángLàm tròn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 27 28 29
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UBND HUYỆN VĂN QUAN Biểu mẫu số 2B

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỢT 3 NĂM 2024

TT Tên cơ quan, đơn vị 

Tinh giản biên chế theo từng nhóm đối tượng theo NĐ số 29/2023/NĐ-CP
Số người được hưởng chính sách
tinh giản biên chế đợt 2 năm 2024

Kinh phí chi cho tinh giản biên chế đợt 2 năm 2024
(đơn vị tính: Nghìn đồng)

Tổng
cộng

TGBC
dôi dư
do rà
soát,

sắp xếp
lại tổ
chức
bộ

máy,
nhân sự

TGBC
dôi dư
do sắp
xếp lại
ĐVH
C cấp
huyện,
cấp xã

TGBC
dôi dư
do cơ
cấu lại

CB,CC,
VC
theo

VTVL

TGBC do
chưa đạt
trình độ
ĐT theo

tiêu
chuẩn

CM, NV
quy định
đối với
VTVL

đang đảm
nhiệm

TGBC
do xếp

loại
chất

lượng
hằng
năm

TGBC
do sức
khoẻ

không
đảm
bảo

TGBC
do CB,

CC,
VC
lãnh
đạo,
quản

lý thôi
giữ

chức
vụ,

chức
danh

TGB
C do
CB,
CC
viên
chức
đang
trong
thời
gian
bị kỷ
luật

Tổng
cộng

Trong đó

Tổng cộng

Trong đó

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Chuyể
n sang
các cơ

sở
không
hưởng
lương

từ
NSNN

Thôi
việc

 ngay

Thôi
việc
sau

khi đi
học
nghề

Kinh phí
chi trả cho

những
người nghỉ
hưu trước

tuổi

Chuyể
n sang
các cơ

sở
không
hưởng
lương

từ
NSNN

Kinh phí
chi trả

cho
những
người

thôi việc
ngay

Kinh phí
chi trả

cho
những
người

thôi việc
sau khi
đi học
nghề

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG CỘNG 8 0 2 0 3 3 0 0 0 8 3 0 5 0 2.194.836 2.194.836 0 0

I CƠ QUAN HÀNH CHÍNH (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 6 0 0 0 3 3 0 0 0 6 1 0 5 0 1992500 1992500 0 0

1 Trường TH 1 thị trấn 1 1 1 1 249.435 249.435

2 Trường TH Lương Năng 1 1 1 1 315.182 315.182

3 Trường PTDTBT TH 1 Tri Lễ 1 1 1 1 340.038 340.038

4 Trường PTDTBT TH&THCS Điềm He 1 1 1 1 279.765 279.765

5 Trường Mầm non Lương Năng 1 1 1 1 396.162 396.162

6 Trường Mầm non Liên Hội 1 1 1 1 411.918 411.918

III CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 202.336 202.336 0 0

1 UBND xã Liên Hội 1 1 1 1 90.744 90.744

2 UBND xã Bình Phúc 1 1 1 1 111.592 111.592

VI HỘI ĐƯỢC GIAO BIÊN CHẾ (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Tên đơn vị A 0 0 0
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